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Diễn biến hợp đồng 

  
Đóng 
cửa 

+/- KLGD 
Ngày 
đáo 
hạn 

Ngày 
còn 
lại 

Đơn vị Điểm Điểm HĐ Ngày Ngày 

VN30F2404 1286.0 23.0 255,196 17/04 6 

VN30F2405 1285.0 21.4 3838 16/05 34 

VN30F2406 1289.7 25.5 176 20/06 69 

VN30F2409 1289.0 21.5 104 19/09 160 

 
 Nguồn: Bloomberg – YSVN 

 

Thay đổi khối lượng và OI 

  KLGD  +/- OI +/- 

Đơn vị HĐ %  % 

VN30F2404 255,196 31.9% 54,360   

VN30F2405 3,838 195.7% 2,651   

VN30F2406 176 220.0% 763   

VN30F2409 104 141.9% 506   

     Nguồn: Bloomberg – YSVN      

 

Thay đổi Basis spread 

  Basis spread Hôm trước +/- 

Đơn vị điểm điểm điểm 

VN30F2404 1.3 0.1 1.1 

VN30F2405 0.3 0.1 0.1 

VN30F2406 5.0 1.3 3.6 

VN30F2409 4.3 4.6 -0.4 

   Nguồn: Bloomberg – YSVN  
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DIỄN BIẾN CÁC HĐTL  

 4 HĐTL sau khi củng cố vùng hỗ trợ và nâng đáy cao hơn thì đã hồi 

phục nhẹ và giằng co trong phiên sáng. Bên mua áp đảo trong phiên 

chiều đã giúp thị trường cơ sở lẫn HĐTL chỉ số VN30 bứt phá mạnh. 

VN30F2404 đóng cửa với mức tăng 23 điểm với Basis spread của 

HĐ đạt 1.3 điểm. 

 Khối lượng trên VN30F2404 đạt hơn 255 nghìn HĐ tăng 32% so với 

phiên liền trước.   

NHẬN ĐỊNH HĐTL VN30F1M 

 VN30F2404 bứt phá mạnh trong phiên cuối tuần và đồ thị giá đang 

trong sóng tăng 3 với mục tiêu hướng tới là khu vực 1288-1293 điểm. 

Chỉ báo MACD ở khung 1H duy trì tín hiệu mua trong khi RSI đang đi 

lên mạnh nhưng cũng đang tiến vào vùng quá mua ngắn hạn. Nhìn 

chung, HĐ T4 sẽ đi lên với nhịp tăng giảm đang xen nhưng cần lưu ý 

diễn biến rung lắc trở lại tại khu vực gần 1288-1290 điểm.  

 Xu hướng ngắn hạn khung Daily của HĐ VN30F2404 chuyển lên mức 

ĐI NGANG với kháng cự gần nhất quanh 1293 điểm 

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 

Chiến lược 

trong phiên 

NĐT xem xét chiến lược Short nếu giá tăng 

mạnh đầu phiên lên 1288-1290 điểm, dừng lỗ 

1291 điểm.  

Đồng thời, mở vị thế Long khi giá điều chỉnh vế 

1278-1282 điểm, dừng lỗ 1276 và chốt lời 

1287-1288 điểm.   

Chiến lược 

theo xu 

hướng 

ngắn hạn 

(Daily) 

NĐT xem xét chiến lược Short khi giá xuyên 

qua 1272 điểm.   
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ĐỒ THỊ VN30F1M  

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ VN30-INDEX  

Chỉ số VN30-Index đóng cửa tăng 1.73% với TCB, ACB, MBB đóng góp chỉ số nhiều nhất. 

CỔ PHIẾU ẢNH HƯỞNG TRONG VN30-INDEX                                                                                                                                                             

 

TCB, 5.131

ACB, 2.895

MBB, 2.515

VJC, 1.741

CTG, 1.727

VPB, 1.623

VIB, 0.865

MSN, 0.07

PLX, 0.061

BVH, 0.033

BCM, 0.028

POW, 0.023

GVR, 0.016

MWG, -0.342

-1 0 1 2 3 4 5 6

 
 VN30F2404-Daily VN30F2404-1H 

Xu hướng ĐI NGANG TĂNG 

Hỗ trợ 1 1258 1282 

Hỗ trợ 2 1230 1278 

Kháng cự 1 1293 1288 

Kháng cự 2 1296 1293 

 



 

 

VỐN HÓA TRONG VN30-INDEX  

 

ĐỒ THỊ TCB 

 

   

  



 

 

 

DANH SÁCH CP CHỈ SỐ VN30 

Mã CP Tên Ngành 
Tỷ 

trọng 
Giá đóng 

cửa 
Vốn hóa PER PBR 

KLGD 3 
tháng 

SH Nước 
Ngoài 

Cao 52 
Tuần 

Thấp 52 
Tuần 

    Đơn vị: % VND Tỷ VND x x '000 cp % VND VND 

ACB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Á Châu 

Tài chính 7.3% 27,150 105,452 6.6 1.5 11,211 30% 28,950 20,826 

BCM 
Tổng Công ty Đầu tư và Phát 
triển Công nghiệp - CTCP 

Bất động sản 0.2% 60,300 62,411 27.4 3.4 881 1% 83,000 56,500 

BID 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam 

Tài chính 0.9% 53,000 302,123 15.4 2.6 1,848 17% 56,700 34,608 

BVH Tập đoàn Bảo Việt Tài chính 0.2% 41,450 30,769 17.2 1.4 504 26% 49,250 38,600 

CTG 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Công thương Việt Nam 

Tài chính 2.1% 33,700 180,969 9.1 1.4 9,256 27% 37,150 24,431 

FPT Công ty Cổ phần FPT CNTT 9.6% 114,900 145,919 22.5 5.8 2,573 49% 118,500 67,391 

GAS 
Tổng Công ty Khí Việt Nam - 
Công ty Cổ phần 

Dịch vụ tiện ích 0.7% 78,800 180,983 15.1 2.8 1,097 2% 93,250 74,200 

GVR 
Tập đoàn Công nghiệp Cao 
su Việt Nam - Công ty Cổ 
phần 

Nguyên vật 
liệu 

0.4% 31,900 127,600 48.7 2.6 4,316 1% 35,800 14,850 

HDB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Phát Triển Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Tài chính 4.0% 24,000 69,421 6.9 1.6 6,532 20% 24,500 15,739 

HPG 
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Hòa Phát 

Nguyên vật 
liệu 

7.4% 29,900 173,862 25.4 1.7 25,328 25% 31,400 20,350 

MBB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Quân đội 

Tài chính 5.3% 23,750 125,568 6.0 1.3 22,903 23% 25,700 15,652 

MSN 
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Masan 

Hàng tiêu dùng 
thiết yếu 

4.0% 71,800 102,735 244.2 3.9 4,277 25% 89,400 56,000 

MWG 
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế 
Giới Di Động 

Hàng tiêu dùng 
không thiết yếu 

4.7% 52,300 76,475 459.9 3.3 10,885 45% 59,300 33,600 

PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Năng lượng 0.3% 36,300 46,122 16.4 1.8 1,016 18% 42,200 31,300 

POW 
Tổng Công ty Điện lực Dầu 
khí Việt Nam - CTCP 

Dịch vụ tiện ích 0.4% 11,200 26,229 25.3 0.8 6,100 4% 14,200 10,550 

SAB 
Tổng Công ty Cổ phần Bia - 
Rượu - Nước Giải khát Sài 
Gòn 

Hàng tiêu dùng 
thiết yếu 

0.6% 55,400 71,054 17.6 2.9 1,083 61% 88,100 54,900 

SHB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Sài Gòn – Hà Nội 

Tài chính 2.5% 11,100 40,653 5.5 0.8 28,441 4% 13,600 9,110 

SSB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Đông Nam Á 

Tài chính 2.3% 22,050 55,030 14.9 1.8 1,486 0% 31,300 21,600 

SSI 
Công ty Cổ phần Chứng 
khoán SSI 

Tài chính 3.0% 37,150 55,693 24.3 2.4 23,518 #VALUE! 39,250 20,700 

STB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Sài Gòn Thương Tín 

Tài chính 4.2% 28,850 54,388 7.0 1.2 22,228 24% 33,700 24,650 

TCB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Kỹ thương Việt Nam 

Tài chính 8.0% 45,100 158,865 8.8 1.2 8,722 22% 48,700 27,200 

TPB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Tiên Phong 

Tài chính 1.9% 18,350 40,400 9.1 1.2 12,224 29% 20,250 15,600 

VCB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Ngoại thương Việt Nam 

Tài chính 4.5% 94,000 525,375 15.9 3.2 1,418 24% 100,500 73,666 

VHM Công ty Cổ phần Vinhomes Bất động sản 3.7% 44,150 192,245 5.8 1.1 8,315 21% 66,200 36,750 

VIB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Quốc tế Việt Nam 

Tài chính 2.2% 22,900 58,093 6.9 1.5 6,563 21% 25,000 16,625 

VIC 
Tập đoàn Vingroup - Công ty 
CP 

Bất động sản 4.3% 48,300 184,683 83.1 1.6 3,830 12% 76,600 38,700 

VJC 
Công ty Cổ phần Hàng không 
Vietjet 

Công nghiệp 2.3% 101,000 54,703 237.5 3.6 668 17% 113,400 92,900 

VNM 
Công ty Cổ phần Sữa Việt 
Nam 

Hàng tiêu dùng 
thiết yếu 

4.3% 66,600 139,191 17.5 4.4 3,984 51% 81,200 65,500 

VPB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Việt Nam Thịnh Vượng 

Tài chính 7.1% 19,350 153,521 13.4 1.1 14,888 28% 23,150 17,950 

VRE 
Công ty Cổ phần Vincom 
Retail 

Bất động sản 1.7% 23,900 54,308 12.3 1.4 10,433 30% 32,000 21,600 
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clients and is not intended to provide tailored investment advice and does not take into account the individual financial situation 
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